Chương 3

CHẾ ĐỘ NHIỆT

Nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, chế độ nhiệt của Quảng Bình thể hiện tính chất nhiệt đới gió mùa, với một nền nhiệt độ cao và phân bố khá đồng đều quanh năm. Bảng 3.1 thể hiện đặc trưng nhiệt độ của một vài địa phương Quảng Bình so với tiêu chuẩn nhiệt đới.

Bảng 3.1: Đặc trưng nhiệt độ so với tiêu chuẩn nhiệt đới
	Các đặc trưng
	Tiêu chuẩn 

nhiệt đới
	Đặc trưng nhiệt độ

	
	
	Tuyên Hóa
	Ba Đồn
	Đồng Hới

	Tổng nhiệt độ TB năm
	Từ 7.500-9.5000C
	8.7710C
	8.9680C
	8.9540C

	Nhiệt độ TB năm
	Trên 210C
	24.10C
	24.60C
	24.70C

	Số tháng có NĐTB năm dưới 200C
	Dưới 4 tháng
	3
	3
	3

	Nhiệt độ tháng lạnh nhất
	Trên 180C
	18.3
	18.9
	19.1

	Biên độ nhiệt độ năm
	Từ  1-60C
	7.5
	6.3
	6.1


Theo bảng 3.1, chế độ nhiệt Quảng Bình từ vùng đồng bằng đến vùng núi đều đạt tiêu chuẩn nhiệt đới. Chế độ nhiệt ở Quảng Bình rất phong phú, nó mang đậm nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong những tháng mùa đông, Quảng Bình chịu sự chi phối mạnh của các khối không khí mang tính chất khô lạnh có nguồn gốc từ vùng ôn đới. 

3.1. Biến đổi nhiệt độ theo không gian

Nhìn chung theo quy luật, nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc (theo phương vĩ tuyến) và từ Đông sang Tây (theo độ cao của địa hình). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây khô nóng tác động lên bề mặt địa hình khác nhau nên nhiều khi quy luật này bị phá vỡ.

Nhiệt độ hàng năm dao động ít, trung bình năm ở đồng bằng ven biển từ 24 - 250C, miền núi tùy theo độ cao mà giảm xuống dưới 240C. Qua bảng 3.2 cho thấy, nhiệt độ tại Quảng Bình ít biến đổi theo vĩ độ mà chủ yếu biến đổi theo độ cao địa hình. Trung bình lên cao 100m, nhiệt độ giảm đi từ  0,5 - 0,60C. Sự giảm nhiệt độ không những theo độ cao mà còn thay đổi theo mùa, suất giảm nhiệt vào các tháng mùa hè lớn hơn các tháng mùa đông.

Về mùa đông, nhiệt độ trung bình tháng giêng ở vùng đồng bằng ven biển khoảng 190C, ở miền núi là 180C. Nhiệt độ trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16 - 170C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí có năm xuống 50C.

Về mùa hè, ở Quảng Bình vào các tháng VI, VII là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5 - 30,00C ở vùng đồng bằng ven biển, từ  29,0 - 29,50C ở vùng núi. 

Các đặc trưng nhiệt độ trung bình năm và trung bình tháng được mô tả tại bảng 3.2 và 3.3. 

Bảng 3.2: Đặc trưng tổng nhiệt độ trung bình năm (0C)
	Trạm
	Độ cao (m)
	NĐTB năm
	Tổng NĐTB năm

	Tuyên Hóa
	27.1
	24,1
	8.771

	Ba Đồn
	2.686
	24,6
	8.968

	Đồng Hới
	5.711
	24,7
	8.954


Bảng 3.3: Đặc trưng nhiệt độ tháng (0C)

	Tháng


Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII



	Nhiệt độ trung bình

	Tuyên Hóa
	18.0
	19.0
	21.5
	25.0
	27.7
	28.9
	29.2
	28.0
	26.1
	23.8
	21.0
	18.4

	Ba Đồn
	18.7
	19.3
	21.6
	24.8
	27.9
	29.5
	29.6
	28.8
	27.0
	24.8
	22.1
	19.4

	Đồng Hới
	18.7
	19.4
	21.5
	24.8
	27.9
	29.6
	29.6
	28.8
	26.9
	24.8
	23.3
	19.6

	Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối

	Tuyên Hóa
	34.9
	37.5
	39.6
	40.0
	41.6
	40.0
	40.4
	40.0
	38.0
	36.4
	36.2
	33.5

	Ba Đồn
	34.7
	35.6
	38.0
	40.0
	40.3
	40.1
	40.6
	39.7
	39.0
	35.3
	34.7
	32.5

	Đồng Hới
	34.2
	37.0
	39.8
	40.7
	40.5
	40.2
	40.5
	39.6
	39.0
	35.1
	32.7
	29.0

	Nhiệt độ cao nhất trung bình

	Tuyên Hóa
	21.8
	22.7
	26.3
	30.9
	33.6
	33.7
	34.3
	33.3
	31.0
	28.0
	24.8
	22.1

	Ba Đồn
	24.2
	26.3
	29.1
	31.3
	35.8
	37.3
	36.6
	35.5
	33.2
	30.4
	27.3
	26.3

	Đồng Hới
	21.8
	22.1
	24.8
	28.8
	32.3
	33.8
	33.9
	33.0
	30.7
	28.0
	25.3
	22.5

	Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối

	Tuyên Hóa
	5.4
	7.8
	6.3
	11.9
	16.3
	19.2
	21.3
	21.5
	17.1
	11.8
	10.3
	5.0

	Ba Đồn
	7.9
	9.1
	7.8
	13.4
	18.1
	20.4
	21.7
	21.3
	18.0
	13.2
	12.3
	7.6

	Đồng Hới
	8.3
	9.4
	8.0
	13.1
	17.2
	19.2
	21.8
	19.9
	17.8
	14.6
	12.0
	7.8

	Nhiệt độ thấp nhất trung bình

	Tuyên Hóa
	15.8
	16.8
	18.9
	21.7
	24.0
	25.4
	25.6
	24.9
	23.4
	21.5
	18.9
	16.3

	Ba Đồn
	16.6
	17.4
	19.6
	22.5
	24.9
	26.3
	26.4
	25.8
	24.3
	22.5
	20.0
	17.3

	Đồng Hới
	16.6
	17.5
	19.6
	22.3
	24.8
	26.5
	26.5
	25.8
	24.1
	22.3
	20.0
	17.5


Tương ứng với sự giảm nhiệt độ năm theo độ cao là sự giảm của tổng nhiệt. Tổng nhiệt năm vùng đồng bằng lớn hơn tổng nhiệt năm khu vực miền núi.

3.2. Biến đổi nhiệt độ theo thời gian

Nhiệt độ không những biến đổi theo không gian mà còn biến đổi theo thời gian. Đó là sự biến đổi nhiệt độ theo tuần hoàn ngày, tháng và năm.

Biến đổi tuần hoàn ngày của nhiệt độ là hệ quả trực tiếp của hấp thụ bức xạ mặt trời; biến đổi theo chu kỳ ngày là một trong những đặc điểm quan trọng của nhiệt độ. Thông thường nhiệt độ thấp nhất xuất hiện vào lúc sáng sớm (khoảng từ 3 - 6 giờ sáng), rồi tăng dần và đạt cực trị vào khoảng 12 - 14 giờ, sau đó nhiệt độ giảm dần cho đến sáng hôm sau, chu kỳ nhiệt độ mới lại tiếp tục.

Chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong 24 giờ được gọi là biên độ nhiệt độ ngày. Biên độ nhiệt độ ngày trong mùa hè lớn hơn biên độ nhiệt độ ngày trong mùa đông (bảng 3.4).

Bảng 3.4: Biên độ trung bình ngày của nhiệt độ (0C)
	Trạm
	Tháng I
	Tháng IV
	Tháng VII
	Tháng X
	Bình quân

	Tuyên Hóa
	6.1
	9.2
	8.9
	9.1
	8.3

	Ba Đồn
	5.2
	6.6
	7.8
	5.7
	6.3

	Đồng Hới
	5.1
	6.4
	7.4
	5.7
	6.1


Về mùa hè, biên độ nhiệt độ ngày của nhiệt độ ở đồng bằng ven biển từ 7 - 80C, vùng núi từ  9 - 100C. Về mùa đông, biên độ nhiệt độ ngày ở đồng bằng ven biển từ 5 - 5,50C, ở vùng núi cao từ  6 - 6,50C. 

Ở vùng núi Quảng Bình mùa lạnh kéo dài khoảng 100 ngày, vùng đồng bằng ven biển khoảng 80 ngày. Thời gian kéo dài mùa nóng trung bình cho cả vùng núi và đồng bằng khoảng 170 - 180 ngày.

Bảng 3.5: Thời gian trung bình bắt đầu và kết thúc

nhiệt độ trung bình ( 250C (mùa nóng)
	Trạm đo
	Nhiệt độ ( 250C
	Thời gian kéo dài

	
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	

	Tuyên Hóa
	13/IV
	3/X
	174 ngày

	Ba Đồn
	16/IV
	7/X
	176 ngày

	Đồng Hới
	19/IV
	8/X
	173 ngày


Bảng 3.6: Thời gian trung bình bắt đầu và kết thúc 

nhiệt độ trung bình ( 200C (mùa lạnh)
	Trạm đo
	Nhiệt độ ( 200C
	Thời gian kéo dài

	
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	

	Tuyên Hóa
	2/XII
	1/III
	95

	Ba Đồn
	5/XII
	28/II
	85

	Đồng Hới
	9/XII
	26/II
	80


Thời gian trung bình xuất hiện nhiệt độ trung bình ngày dưới 200C là ngày 07 tháng XII, sớm nhất là ngày 11 tháng IX/1981, muộn nhất là ngày 28 tháng IV/1985. Thời gian trung bình kết thúc nhiệt độ trung bình ngày dưới 200C là ngày 27 tháng II, sớm nhất là ngày 07/II (năm 1979) muộn nhất là ngày 28/IV (năm1985).

Trong những tháng mùa lạnh, có những ngày mà nhiệt độ trung bình ngày dưới 150C đã ảnh hưởng không tốt tới quá trình hoạt động sống của thực vật, nhất là những cây lương thực ngắn ngày trong vụ Đông Xuân.

Theo số liệu ở bảng 3.5 và 3.6 thì mùa nóng và mùa lạnh ở phía Bắc tỉnh đến sớm hơn ở phía Nam tỉnh. Đây chính là sự biểu hiện theo quy luật chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Biến đổi tuần hoàn năm của nhiệt độ vừa phản ánh tuần hoàn năm về cân bằng bức xạ, vừa là hệ quả của hoàn lưu gió mùa. Ở Quảng Bình biến trình năm của nhiệt độ không khí có dạng một đỉnh, cực đại vào tháng VII, cực tiểu vào tháng I. Từ tháng II nhiệt độ bắt đầu tăng cho đến tháng VI, VII, sau đó giảm dần cho đến cho đến tháng I năm sau.

Biên độ nhiệt độ năm của nhiệt độ vào khoảng 6,0 - 6,50C ở đồng bằng ven biển và từ  7 - 80C ở miền núi (bảng 3.7).

Bảng 3.7: Đặc trưng biên độ nhiệt độ năm (0C)
	Trạm đo
	Biên độ trung bình năm
	Biên độ tuyệt đối

	Tuyên Hóa
	7.5
	18.9

	Ba Đồn
	6.3
	17.2

	Đồng Hới
	6.1
	18.5


Do chịu sự chi phối mạnh của điều kiện địa hình nên biên độ nhiệt độ ở khu vực miền núi lớn hơn ở vùng đồng bằng ven biển.

Bảng 3.8: Biến đổi nhiệt độ trung bình giữa các tháng

	Trạm đo
	I-II
	II-III
	III-IV
	IV-V
	V-VI
	VI-VII
	VII-VIII
	VIII-IX
	IX -X
	X-XI
	XI-XII
	XII-I

	Tuyên Hóa
	1.0
	2.5
	3.6
	2.6
	1.0
	2.3
	-1.2
	-1.9
	-2.3
	-2.7
	-2.6
	-0.4

	Ba Đồn
	0.6
	2.4
	3.1
	3.1
	1.6
	0.2
	-0.8
	-1.9
	-2.1
	-2.8
	-2.7
	-0.8

	Đồng Hới
	1.0
	2.0
	2.8
	2.5
	1.7
	0.0
	-0.8
	-1.7
	-.18
	-2.3
	-2.5
	-0.9


Bảng 3.9: Tần suất (%) xuất hiện nhiệt độ trung bình ngày 

theo các cấp tại trạm Đồng Hới
	Cấp nhiệt độ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	10-14.9
	12.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.0

	15-19.9
	88.0
	90.0
	62.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	52.0
	98.0

	20-24.9
	0.0
	4.0
	38.0
	100.0
	58.0
	2.0
	2.0
	12.0
	100.0
	100.0
	48.0
	0.0

	25-29.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	42.0
	98.0
	98.0
	88.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	( 300C
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


Bảng 3.10: Tần suất (%) xuất hiện nhiệt độ trung bình ngày 

theo các cấp tại trạm Ba Đồn
	Cấp nhiệt độ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	10-14.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	00.0
	00.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	15-19.9
	80.4
	60.9
	10.9
	0.0
	00.0
	00.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2
	67.4

	20-24.9
	19.6
	39.1
	89.1
	47.8
	00.0
	00.0
	0.0
	0.0
	0.0
	47.8
	97.8
	32.6

	25-29.9
	0.0
	0.0
	0.0
	52.2
	100.0
	69.5
	71.7
	97.8
	100.0
	52.2
	0.0
	0.0

	( 300C
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	00.0
	30.5
	28.3
	2.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


Bảng 3.11: Tần suất (%) xuất hiện nhiệt độ trung bình ngày 

theo các cấp tại trạm Tuyên Hóa
	Cấp nhiệt độ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	10-14.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	15-19.9
	86.7
	64.4
	11.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	28.9
	0.0

	20-24.9
	13.3
	35.6
	88.9
	33.3
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2
	2.2
	95.5
	71.1
	0.0

	25-29.9
	0.0
	0.0
	0.0
	66.7
	100.0
	84.4
	84.4
	97.8
	97.8
	4.5
	0.0
	0.0

	( 300C
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	15.6
	15.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


3.3. Biến động của nhiệt độ

Nhiệt độ không khí thay đổi từ tháng này qua tháng khác và từ năm này qua năm khác, nhưng luôn luôn xoay quanh giá trị trung bình nhiều năm. Để đánh giá tính biến động của nhiệt độ, người ta thường sử dụng độ lệch chuẩn (kí hiệu là (x) và biến suất tương đối của nhiệt độ hay còn gọi là hệ số biến động (kí hiệu là Cv%).

Bảng 3.12: Độ lệch chuẩn ((x) và hệ số biến động (Cv)
của nhiệt độ trung bình tháng
	Trạm đo
	Đặc trưng
	Tháng

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tuyên Hóa
	(x
	1.50
	1.81
	1.40
	1.24
	0.93
	0.89
	0.71
	0.79
	0.53
	0.76
	1.15
	1.34

	
	Cv
	8.0
	10.0
	6.0
	5.0
	3.0
	4.0
	3.0
	3.0
	2.0
	3.0
	5.0
	7.0

	Ba Đồn
	(x


	1.40
	1.64
	1.38
	1.13
	0.79
	0.84
	0.69
	0.54
	0.55
	0.81
	1.03
	1.32

	
	Cv
	8.0
	9.0
	6.0
	5.0
	3.0
	3.0
	2.0
	2.0
	2.0
	3.0
	5.0
	7.0

	Đồng Hới
	(x
	1.42
	1.66
	1.46
	1.23
	0.94
	0.97
	0.77
	0.71
	0.51
	0.75
	1.03
	1.23

	
	Cv
	7.0
	8.0
	6.0
	5.0
	3.0
	3.0
	2.0
	2.0
	1.0
	2.0
	4.0
	6.0


Nhiệt độ trung bình tháng biến đổi so với trung bình cùng kỳ của nhiều năm từ 0,5 - 1,80C. Theo kết quả phân tích ở bảng 3.12 cho thấy, nhiệt độ trong mùa đông biến động mạnh hơn trong mùa hè: các tháng mùa hè sai lệch so với trung bình cùng kỳ của nhiều năm từ 0,5 - 0,90C, trong khi đó các tháng mùa đông sai lệch từ  1,0 - 1,80C.

Ngày nay, do các hoạt động kinh tế của con người tác động đến môi trường nên khí hậu trái đất sẽ có những biến đổi thất thường khó lường, vì vậy các giá trị cực trị về nhiệt độ (cao nhất tuyệt đối, thấp nhất tuyệt đối) và chu kỳ lặp lại của chúng được các nhà khí tượng cũng như các ngành kinh tế rất quan tâm. Ở đây, dựa vào các giá trị cực trị đã xuất hiện tại địa phương trong vòng từ 45 - 50 năm qua và sử dụng hàm phân bố lý thuyết Gumbel tính toán các cực trị ứng với các chu kỳ lặp lại 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và 50 năm được trình bày tại bảng 3.13.

Bảng 3.13: Chu kỳ xuất hiện các cực trị nhiệt độ (0C)

	Trạm
	Chu kỳ xuất hiện nhiệt độ cực trị (0C)

	
	5 năm
	10 năm
	20 năm
	30 năm
	50 năm

	
	Tx
	Tn
	Tx
	Tn
	Tx
	Tn
	Tx
	Tn
	Tx
	Tn

	Tuyên Hóa
	39.5
	7.4
	40.1
	7.0
	40.6
	6.6
	40.9
	6.4
	41.2
	6.3

	Ba Đồn
	39.4
	9.5
	40.0
	9.1
	40.5
	8.8
	41.9
	8.7
	41.3
	8.5

	Đồng Hới
	39.6
	9.8
	40.1
	9.5
	40.7
	9.2
	41.0
	9.0
	41.4
	8.9


Ghi chú: Tx (nhiệt độ tối cao tuyệt đối); Tn (nhiệt độ tối thấp tuyệt đối)

Như vậy, chế độ nhiệt ở Quảng Bình khá cao và mức độ biến động của nhiệt độ trong mùa đông mạnh hơn trong mùa hè. 

3.4. Biến động nhiệt độ qua các thời kỳ

Để biết được sự biến động của nhiệt độ qua các thời kỳ diễn ra như thế nào, sự cần thiết phải so sánh và phân tích hệ số biến động Cv của từng tháng ứng với từng thời kỳ 1956 - 1970; 1971 - 1980; 1981 - 1990; 1990 - 2005.

Bảng 3.14: Hệ số biến động Cv (%) yếu tố nhiệt độ

trung bình tháng tại trạm Tuyên Hóa
	Thời kỳ


	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1956-1970
	0.11
	0.12
	0.05
	0.05
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03
	0.07
	0.09

	1971-1980
	0.08
	0.12
	0.08
	0.04
	0.03
	0.04
	0.03
	0.02
	0.02
	0.04
	0.06
	0.07

	1981-1990
	0.09
	0.08
	0.08
	0.06
	0.04
	0.03
	0.05
	0.02
	0.03
	0.03
	0.05
	0.07

	1991-2005
	0.07
	0.09
	0.06
	0.05
	0.03
	0.04
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03
	0.05
	0.08


Bảng 3.15: Hệ số biến động Cv (%) yếu tố nhiệt độ 

trung bình tháng tại trạm Ba Đồn
	Thời kỳ


	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1956-1970
	0.10
	0.10
	0.06
	0.05
	0.03
	0.03
	0.02
	0.01
	0.02
	0.03
	0.06
	0.08

	1971-1980
	0.08
	0.11
	0.08
	0.04
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.05
	0.06
	0.08

	1981-1990
	0.08
	0.08
	0.08
	0.05
	0.04
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.04
	0.07

	1991-2005
	0.06
	0.08
	0.06
	0.05
	0.03
	0.04
	0.03
	0.02
	0.02
	0.03
	0.04
	0.06


Bảng 3.16: Hệ số biến động Cv (%) yếu tố nhiệt độ 

trung bình tháng tại trạm Đồng Hới
	Thời kỳ


	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1956-1970
	0.08
	0.08
	0.07
	0.05
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03
	0.05
	0.07

	1971-1980
	0.07
	0.10
	0.77
	0.04
	0.03
	0.04
	0.03
	0.02
	0.02
	0.03
	0.05
	0.06

	1981-1990
	0.08
	0.08
	0.08
	0.06
	0.03
	0.04
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.04
	0.06

	1991-2005
	0.06
	0.08
	0.06
	0.05
	0.03
	0.04
	0.03
	0.02
	0.02
	0.03
	0.04
	0.06


Theo kết quả tính toán ở các bảng 3.14, 3.15, 3.16 cho thấy, mức độ biến động của nhiệt độ qua các thời kỳ khác nhau diễn ra không đáng kể và luôn xoay quanh giá trị TBNN.

Nhìn chung, Quảng Bình có nền nhiệt khá cao. Ở những vùng thấp, nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng 24,0 - 24,6(C, tương ứng với tổng nhiệt năm trong khoảng 8.700 - 9.000(C và có xu thế tăng từ Bắc vào Nam. Do ảnh hưởng của độ cao địa hình, nhiệt độ trung bình năm giảm từ vùng ven biển lên vùng núi. Đến độ cao khoảng 400 - 450m nhiệt độ trung bình năm đạt 22(C; còn đến độ cao khoảng 800 - 850m nhiệt độ trung bình năm đạt 20(C.

Không phụ thuộc vào độ cao địa hình, trên toàn lãnh thổ của tỉnh Quảng Bình biến trình năm của nhiệt độ có dạng một cực đại và một cực tiểu (hình 1.1). Cực đại quan trắc vào tháng VII, cực tiểu vào tháng I. Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất đạt khoảng 29 - 30(C ở những vùng thấp, lên đến độ cao khoảng 400 - 450m đạt 26 - 27(C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất đạt 18 - 19(C ở những vùng thấp ven biển, nhỏ hơn 18(C ở khu vực đồi núi. 
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Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cũng như độ cao địa hình chế độ nhiệt phân hoá rõ rệt theo mùa. Ở những vùng thấp, mùa nóng dài 5 tháng từ tháng V đến tháng IX. Độ dài mùa nóng cũng giảm theo độ cao địa lý, đến độ cao khoảng 800 - 900m mùa nóng hầu như không còn nữa. Ở những vùng thấp ven biển có một thời kỳ mùa đông không lạnh (nhiệt độ trung bình tháng <20(C, nhưng vẫn >18(C). Tuy nhiên, ở những vùng đồi núi thấp có độ cao từ vài chục mét đến 400 - 450m, mùa lạnh dài từ 1 - 3 tháng. Càng lên cao mùa lạnh càng dài, đạt từ 6 tháng trở lên ở những vùng núi có độ cao trên 1.200m.

Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến Quảng Bình vẫn còn tương đối đáng kể nên chênh lệch nhiệt độ trong năm (giữa tháng nóng nhất và lạnh nhất) khá lớn. Trị số biên độ nhiệt năm đạt trên dưới 11(C.

Chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhìn chung không lớn. Giá trị biên độ ngày trung bình năm của nhiệt độ dao động trong khoảng 6,1 - 7,1(C và có xu thế tăng từ vùng ven biển vào vùng đồi núi nằm xa biển. Khác với Bắc Bộ, ở Quảng Bình trị số biên độ ngày trung bình của nhiệt độ lớn nhất (7,2 - 9,4(C) vào thời kỳ từ đầu đến giữa mùa hè (tháng IV hoặc tháng V đến tháng VIII) là thời kỳ gió khô nóng hoạt động mạnh; thấp nhất (4,7 - 5,8(C) vào giữa mùa đông, từ tháng XI đến tháng II năm sau. 

Ở những vùng thấp của Quảng Bình nhiệt độ tối cao trung bình năm đạt trên dưới 28(C; còn tối thấp trung bình năm dao động trong khoảng 21 - 22(C. Trong mùa nóng nhiệt độ tối cao trung bình đều lớn 30(C, đạt giá trị cao nhất vào tháng VII, xấp xỉ 34(C. Trong mùa đông (tháng XII đến tháng II năm sau) nhiệt độ tối thấp trung bình đều nhỏ hơn 18(C, đạt giá trị thấp nhất vào tháng I trong khoảng 15,1 - 16,5(C. Cả nhiệt độ tối cao và tối thấp trung bình đều giảm theo độ cao địa lý tương tự như nhiệt độ trung bình.

Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió khô nóng, trong khoảng thời gian từ tháng II đến tháng X ở những vùng thấp nhiệt độ tối cao tuyệt đối đều lớn hơn 35(C. Đại lượng này có thể lớn hơn 40(C vào các tháng VI, VII ở Tuyên Hoá, thậm chí từ tháng IV đến tháng IX ở Đồng Hới. Giá trị nhiệt độ tối cao tuyệt đối thậm chí lên tới 42,2(C. 

Trong mùa đông (tháng XII đến tháng II năm sau) nhiệt độ tối thấp tuyệt đối ở những vùng thấp của Quảng Bình đều nhỏ hơn 10(C, nhưng vẫn lớn hơn 5(C. Như vậy ở những vùng thấp không có khả năng xảy ra sương muối.

         3.5. Chế độ bức xạ, nắng 

         3.5.1. Chế độ bức xạ

Bức xạ tổng cộng trên lãnh thổ của tỉnh Quảng Bình không có trạm khí tượng nào tiến hành các đo đạc về bức xạ tổng cộng. Vì vậy, để phân tích điều kiện bức xạ có thể sử dụng số liệu đo đạc ở các trạm lận cận là Vinh và Đà Nẵng (bảng 3.17) và lượng bức xạ tính toán theo công thức thực nghiệm của Berland (bảng 3.18). 

Lượng bức xạ tổng cộng năm ở tỉnh Quảng Bình dao động trong khoảng 108 - 122 kcal/cm2/năm. Khu vực Ba Đồn, huyện Quảng Trạch nằm khuất sau dãy Hoành Sơn có lượng bức xạ tổng cộng lớn nhất. Lượng bức xạ phân bố không đều trong năm. 

Thời kỳ có lượng bức xạ lớn nhất là các tháng IV - VII, với lượng bức xạ mỗi tháng đạt 10 - 13 kcal/cm2. Riêng khu vực Ba Đồn, huyện Quảng Trạch thời kỳ có lượng bức xạ tổng cộng lớn hơn 10 kcal/cm2/tháng kéo dài tới tận tháng X. Vào thời kỳ còn lại trong năm (tháng VIII đến tháng III năm sau) lượng bức xạ tổng cộng dao động trong khoảng 6 - 10 kcal/cm2/tháng. 

Bảng 3.17: Lượng bức xạ tổng cộng tháng và năm (kcal/cm2)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Vinh
	4.7
	3.7
	5.3
	8.6
	13.6
	13.7
	15.1
	12.7
	10.2
	8.2
	5.2
	5.2
	106.2

	Đà Nẵng
	9.2
	10.3
	13.8
	14.9
	17.0
	15.3
	17.3
	15.1
	13.1
	11.1
	7.8
	6.6
	151.7


Bảng 3.18: Bức xạ tổng cộng tháng và năm

tính theo công thức thực nghiệm của Berland (kcal/cm2)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	6.5
	7.0
	8.8
	11.4
	12.0
	10.4
	11.8
	9.9
	9.5
	8.7
	6.9
	6.3
	109.2

	Ba Đồn
	7.7
	7.8
	9.7
	12.0
	12.8
	11.3
	12.4
	10.3
	10.9
	10.3
	8.2
	7.4
	120.8

	Đồng Hới
	7.3
	7.2
	9.1
	11.4
	11.1
	9.5
	10.5
	8.6
	9.2
	9.1
	7.9
	7.1
	108.0


3.5.2. Nắng

Nắng là một trong các yếu tố khí hậu được quan trắc bằng độ dài thời gian, nó có quan hệ chặt chẽ với bức xạ mặt trời và bị chi phối trực tiếp bởi lượng mây. Số giờ nắng là số giờ có cường độ đạt tới hoặc vượt quá một giá trị nhất định, là đốt cháy giản đồ nắng. Số giờ nắng ở vùng đồng bằng ven biển từ 1.800 - 1.820 giờ, miền núi từ 1.500 - 1.520 giờ. Tổng số giờ nắng trong các tháng ở vùng đồng bằng ven biển đều lớn hơn vùng núi. 

Thời kỳ có nhiều nắng với trên 100 giờ nắng/tháng kéo dài từ tháng III đến hết tháng X hàng năm. Trong đó, ba tháng có nhiều nắng nhất là các tháng V, VI, VII với số giờ nắng đạt từ 215 - 260 giờ/tháng, tức là có khoảng 7,2 - 8,7 giờ nắng/ngày, trong đó tháng có giờ nắng cao nhất là tháng V.

Thời kỳ có tương đối ít nắng trong năm là các tháng mùa đông, từ tháng XI đến tháng II năm sau, đạt dưới 100 giờ nắng/tháng. Tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng XII (trùng hợp với chuyển động biểu kiến của mặt trời), chỉ có khoảng 62 - 73 giờ nắng, tức là có khoảng 2,2 - 2,6 giờ nắng/ngày. Riêng vùng núi vì tháng II có nhiều sương mù bao phủ nên tổng số giờ nắng trong tháng này thấp nhất. Trong năm số giờ nắng tăng nhanh nhất vào tháng IV, tháng V và giảm tương đối nhanh từ tháng X đến tháng XI, vì đây là những thời đoạn giao mùa.

Bảng 3.19: TBNN số giờ nắng tháng và năm (giờ)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	70.2
	57.0
	97.9
	146.9
	196.6
	197.3
	213.7
	176.9
	119.7
	101.4
	71.7
	61.0
	1510.3

	Ba Đồn
	87.2
	66.7
	108.2
	168.4
	229.1
	221.4
	239.1
	201.7
	165.4
	139.6
	95.9
	85.4
	1808.1

	Đồng Hới
	99.5
	74.3
	104.2
	167.6
	231.7
	221.2
	237.1
	197.8
	167.3
	138.9
	99.8
	81.8
	1821.2


